	
	




	Giáo án số:1
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: Unit 1: Introduction to Marketing and Advertising.

Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 1: INTRODUCTION TO MARKETING AND ADVERTISING.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about marketing and advertising.
      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Introduce to the purposes of the lesson.

· Introduce the structure of the lesson.

· Engage students in the lesson.

· Look at the marketing and advertising activities

+ Doing market research
+ Drawing up a marketing plan
+ Talking to customers
+ Writing press releases
+ Speaking to journalists
+ Presenting at a trade fair
+ Reading trade magazines
+ ….
	· Lecture.

- Ask students to look at the marketing and advertising activities and ad more activities. 
- Check the answers.

	· Listen and take notes.

- Look at the marketing and advertising activities carefully.
- Give more activities.
- Take notes.
	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.1. Job descriptions:  
- Match the titles to the job descriptions:
· Brand manager
· Director of marketing
· Head of PR
· Marketing assistant
2.2 .  Match the collocations to the definitions
- Match words from each column to make collocations from the job ads. Then match the collocations to the definitions:
+ customer service
+ brand strategies
+ product lines
+ strong knowledge
+ primary responsibility
+ public relations
2.3. Description of jobs and companies
- Match the jobs and companies involved in marketing and advertising to the descriptions.
2.5. Listening 
- Listen to the dialogue and complete the organigram.

	- Ask students to read the extracts from job advertisements.
- Ask Ss to work in pair and match the titles to the job descriptions.
- Check the correct answers.
- Ask students to match words from each column to make collocations from the job ads.
- Ask SS to work in pair and match the collocations to the definitions.
- Check the answer.
- Ask SS to work in group and match the jobs and companies involved in marketing and advertising to the descriptions.
- Ask SS to listen to the CD carefully.
- Ask SS to fill in the sentences and complete the organigram.
- Check the answer.
	- Read the extracts from job advertisements.
- Work in pair and match the titles to the job descriptions.
- Take notes.
- Match words from each column to make collocations from the job ads.
- Work in pair and match the collocations to the definitions
- Take notes.
- Work in group and match the jobs and companies involved in marketing and advertising to the descriptions.
- Listen to the CD carefully. 
- Fill in the sentences and complete the organigram.
- Take notes.
	15

15

15

25

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.4, 2.6, 2.9, 2.10

· Ask students to learn by heart the words at home.
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số:2
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Unit 1: Introduction to Marketing and Advertising.
Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 1: INTRODUCTION TO MARKETING AND ADVERTISING (cont)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about marketing and advertising.
      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
-  Check students’ attendance
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson
- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task

	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2..7 & 2.8. Listening 
- Listen and make a note of each company’s brand values.
- Listen again and complete the sentences from the presentations with words from the box.
+ associate
+ communicate
+ emphasize
+ external
+ …
2.11. Brands and their definitions 
- Match the terms in the box with their definitions.
+ brand name
+ brand awareness
+ brand identity
+ brand image
+ off-brand
+ …
	- Ask Ss to listen carefully and make a note of each company’s brand values.
- Ask Ss to listen again and complete the sentences.
- Check the answer.
- Ask Ss to work in group and match the terms in the box with their definitions.
- Check the answer.
	- Listen carefully and make a note of each company’s brand values.
- Listen again and complete the sentences.
- Take notes.
- Work in group and match the terms in the box with their definitions.
- Take notes.
	50

20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.4, 2.6, 2.9, 2.10

· Ask students to learn by heart the words at home.
· Ask Ss to translate the Output.
· Prepare for unit 2.   
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021
          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà

	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 2: FINDING THE CUSTOMERS

Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 2: FINDING THE CUSTOMERS 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about finding the customers.
      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.1. Ways to learn about the customers:  
- Complete the list of ways to learn about the customers:
+ Client
+ competitors
+ find out
+ listening
+ loyal customers
+ new trends
+ sales records
+ search terms
2.2 & 2.3.  Listening 
- Listen to the CD and make a note of the six data collection methods mentioned.
+ postal survey
+ online survey
+ individual interviews
+ focus group
+ new trend
+ sales record
+ listening
- Listen to the dialogue again and find words to fit the definitions.
	- Ask students to complete the list of ways to learn about the customers.
- Check the correct answers.
- Ask students to listen to the CD carefully and make a note.
- Check the answer.
- Ask SS to listen to the CD carefully and do the task.
- Check the answer.

	- Complete the list of ways to learn about the customers. 
- Take notes.
- Listen to the CD carefully and make a note.
- Take notes.
- Listen to the CD carefully and do the task. 
- Take notes.
	20

30

20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.4, 2.7, 2.8, 2.9

· Ask students to learn by heart the words at home. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà

	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 2: FINDING THE CUSTOMERS

Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 2: FINDING THE CUSTOMERS  (cont)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about finding the customers.
      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.5. Decide which data collection method is best for each one
- Which method is best for:
+ An online travel agency 
+ A beverage company
+ A local transportation company
+ A financial consulting firm
2.6. Listening 
- Listen to the conversation and complete the notes.
2.10. Match the headings from the box to the sections 
- Match the headings from the box to the sections.
+ Appendices
+ Major findings
+ Purpose
+ Secondary findings
	- Ask Ss to work in group and discuss the chosen method.
- Ask Ss to explain their choice if necessary.
- Check the answer.
- Ask Ss to listen carefully and complete the notes.
- Check the answer.
- Ask Ss to work in pair and do the task.
- Check the answer.
	- Work in group and discuss the chosen method.
- Explain their choice if required.
- Take notes.
- Listen carefully and complete the notes.
- Take notes.
- Work in pair and do the task.
- Take notes.
	20

35

15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.4, 2.7, 2.8, 2.9

· Ask students to learn by heart the words at home.
· Ask Ss to translate the Output.
· Prepare for unit 3.   
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 3: PLANNING A MARKETING STRATEGY

Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 3: PLANNING A MARKETING STRATEGY

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about planning a market strategy.
      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.1. Listening:  
- Listen to the CD and take notes on the four Ps:
+ Product
+ Price
+ Placement
+ Promotion

- Listen again and complete the phrases from the presentation.

2.2 .  Sort the words from the box into the correct category.

- Sort the words into the correct category:
+ advertising
+ appearance
+ channels of distribution
+ discount
+ financing
+ list price
+ location
+ logistics
+ …
2.4.  Complete the email
- Put the sentences in the correct order to complete the email.
a. Could you have a look and let me know if…?
b. As you probably know, …
c. Hope you all …
d. Please let me know…
e. How about next …?
f. I’m also attaching…
2.5. Complete the replies to Martin’s email
- Use the words in the box to complete the email.
	- Ask students to listen to the CD and take notes on the four Ps.
- Check the correct answers.
- Ask students to listen to the CD and complete the task.
- Ask SS to work in pair and sort the words into the correct category.
- Check the answer.
- Ask SS to put the sentences in the correct order to complete the email
- Check the answer.
- Ask Ss to work in pair and do the task.
- Check the answer.
	- Listen to the CD and take notes on the four Ps.
- Take notes.
- Listen to the CD carefully. 
- Work in pair and sort the words into the correct category
- Take notes.
- Put the sentences in the correct order to complete the email.
- Take notes.
- Work in pair and do the task.
- Take notes.

	20

10

20

20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.3, 2.8; 2.9; 2.10 & 2.12.
· Ask students to learn by heart the words at home.
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 3: PLANNING A MARKETING STRATEGY


Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 3: PLANNING A MARKETING STRATEGY
(cont)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about planning a market strategy.
      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.6. Reading
- Read the attachment and find words or phrases that mean the following:
+ When a customer pays the same fee each month/ year / etc.
+ reduced price
+ another word for product launch.
+ to sell a group of things
+ …

2.7. Pricing models with their definitions
- Match the different pricing models with their definitions.
+ captive product pricing
+ economy pricing
+ geographical pricing
+ premium pricing
+ pricing skimming
2.11. Listening 
- Listen to the presentation and answer the questions.
+ What is the company’s target market?
+ Why is their product superior to other package?
+ How can they prove that their product is the best?
- Listen again and complete the sentences.
	- Ask Ss to read the attachment and do the task.
- Check the answer.
- Ask Ss to work in pair and match the different pricing models with the definitions.
- Check the answer.
- Ask Ss to listen carefully and answer the questions.
- Check the answer.
- Ask Ss to complete the sentences.
- Check the answer
	- Read the attachment and do the task.
- Take notes.
- Work in pair and match the different pricing models with the definitions.
- Take notes.
- Listen carefully and answer the questions.
- Take notes.
- Complete the sentences.
- Take notes.
	20

15
20

15



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.3, 2.8; 2.9; 2.10 & 2.12.
· Ask students to learn by heart the words at home.
· Ask Ss to translate the Output.

	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: REVIEW + TEST 1


Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: REVIEW + TEST 1
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Review vocabulary to do exercise and practice.
-  Review some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	Unit 1: Introduction to Marketing and Advertising.

1. Jobs and responsibilities

2. Corporate identity, logos

3. Branding

Unit 2: Finding the Customers

1. Market research

2. Customer profiles

3. Data collection

4. A telephone survey

Unit 3: Planning a marketing strategy 

1. The marketing plan

2. The four Ps

3. Pricing and positioning strategies

TEST
	- Give Ss some exercises to review the knowledge

- Give Ss some exercises to review the knowledge

- Give Ss some exercises to review the knowledge
	-Do the exercise

-Do the exercise

-Do the exercise


	10

10

10

45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Prepare for unit 4.   
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 4: CREATING ADS


Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 4: CREATING ADS

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about creating ads
      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.1. Steps involved in organizing an advertising campaign:  

- Put the items in the correct order:

+ analyze impact

+ approve design

+ choose the media

+ define target group

+ place ads

+ …
- Discuss the questions

+ Where do you see a lot of advertising?

+ What commercial do you like?

+ …

2.2 & 2.3.  Listening

- Listen and find out why they want to advertise

+ to introduce a new product

+ to promote a special price

+ to create or maintain awareness for a product

+ to remarket a product

- Listen and complete the sentences.

2.4. Synonyms

- Match the highlighted words or phrases (1-6) with their synonyms (a-f).

+ change perceptions

+ generate a buzz

+ have an emotional appeal

+ have a rational appeal

+ rebrand

+ reinforce the existing image


	- Ask Ss to put the items in the correct order.

- Check the answer.

- Ask Ss to work in pair and discuss the questions.

- Invite some pair of Ss to practise.

- Ask Ss to listen carefully and do the task.

- Check the answer.

- Ask Ss to listen carefully and do the task.

- Check the answer.

- Ask Ss to match the highlighted words or phrases (1-6) with their synonyms (a-f).

- Check the answer.


	- Put the items in the correct order.

- Take notes.

- Work in pair and discuss the questions.

- Practise.

- Listen to the CD carefully and do the task. 

- Take notes.

- Listen again and complete the sentences.

- Take notes.

- Match the highlighted words or phrases (1-6) with their synonyms (a-f).

- Take notes.


	15

10

15

15

15



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.5, 2.9; 2.10; 2.12; 2.13; 2.14 & 2.16.
· Ask students to learn by heart the words at home.

	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 4: CREATING ADS


Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 4: CREATING ADS
(cont)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about creating ads
      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.6. Reading: Advertisement vary between country

- Read the four opinions.

- Answer the questions

+ Which refers to universal ads?

+ Which refers to a change in status of foreign staff?

+ …

2.7 & 2.8. Listening to the CD

- Listen and make a list of the channels mentioned.

- Listen again and make collocations.

+ eye-catching images

+ to make sense

+ …

2.11. Complete the email 

- Complete the email with words from the box 

+ actually

+ all in all

+ also

+ as

+ how about

+ however

+ …

2.15. Unscramble the words and put in the correct order

- Unscramble the words and put the sentences in the correct order.
	- Ask Ss to read the passages.

- Ask them to give the answer.

- Check the answer.

- Ask Ss to listen carefully and do the task.

- Check the answer.

- Ask Ss to do the task.

- Check the answer.

- Ask Ss to do the task.

- Check the answer.
	- Read the passages.

- Give the answer.

- Take notes.

- Listen carefully and do the task.

- Take notes.

- Do the task.

- Take notes.

- Do the task.

- Take notes.
	15
15

15

15
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.5, 2.9; 2.10; 2.12; 2.13; 2.14 & 2.16.
· Ask students to learn by heart the words at home.
· Translate The Output
· Prepare for Unit 5
 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 5: MARKETING TOOLS


Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 5: MARKETING TOOLS

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about marketing tools.
      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.2 .  Listening

- Listen to the conversation and decide whether the statements are true or false.

- Correct the false statements.

- Complete the crosswords.

2.3. Discount and its definition

- Match the discounts to their definition.

+ trade discount

+ bulk discount

+ promotional discount

+ cash discount

+ …

2.4.  Types of shops

- Match the types of shops in the box with the definitions

+ chain stores

+ franchises

+ outlet-stores

+ hypermarkets

+ …

2.7 & 2.8. Word family and complete the email

- Complete the table with the missing verbs and nouns.

- Complete the email. 

2.10 & 2.11. Read the letter and tips on direct marketing

- Read the letter.

- Tips on direct marketing.
	- Ask students to listen carefully and do the task

- Check the correct answers.

- Complete the crosswords.

- Ask students to match the discounts to their definition.

- Check the answer.

- Ask SS to match the types of shops in the box with the definitions.

- Check the answer.

- Ask SS to complete the table.

- Ask SS to complete the email.

- Check the answer.

- Ask Ss to read the letter and tips on direct marketing.

- Correct the mistakes if necessary.
	- Listen carefully and do the task.

- Take notes.

- Complete the crosswords.

- Match the discounts to their definition.

- Take notes. 

- Match the types of shops in the box with the definitions.

- Take notes. 

- Complete the table.

- Complete the email.

- Take notes.

- Read the letter and tips on direct marketing.

- Correct the mistakes
	30

15

15

15

15



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.5, 2.6; 2.9; 2.12 
· Ask students to learn by heart the words at home.

	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 5: MARKETING TOOLS


Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 5: MARKETING TOOLS
(cont)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about marketing tools.
      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.7 & 2.8. Word family and complete the email

- Complete the table with the missing verbs and nouns.

- Complete the email. 

2.10 & 2.11. Read the letter and tips on direct marketing

- Read the letter.

- Tips on direct marketing.
	- Ask SS to complete the table.

- Ask SS to complete the email.

- Check the answer.

- Ask Ss to read the letter and tips on direct marketing.

- Correct the mistakes if necessary.
	- Complete the table.

- Complete the email.

- Take notes.

- Read the letter and tips on direct marketing.

- Correct the mistakes
	35

35



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.5, 2.6; 2.9; 2.12 
· Ask students to learn by heart the words at home.
- Translate the Output

- Prepare for Unit 6
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 6: PRESENTING YOUR PUBLIC FACE

Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 6: PRESENTING YOUR PUBLIC FACE

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about presenting your public face.

      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.1. Listening:  

- Listen to the presentation and check whether it is a good or bad idea:

+ easy navigation

+ site map

+ search function

+ flash introduction

+ pop-up window

+ large images

+ …

2.4. Solve the anagrams and do the puzzle.

- Put the letters in the correct order.

- Do the puzzle.

2.6. Read the announcement for the company websites and complete it.

- Read the announcement for the company websites and complete it with the words in the box.

+ funded

+ help

+ make

+ participated

+ prevent

+ supporting
	- Ask students to listen carefully and check the consultant’s advice.

- Check the correct answers.

- Ask students to put the letters in the correct order and do the puzzle.

- Check the answer.

- Ask SS to read the passage and complete it.

- Check the answer.


	- Listen carefully and check the consultant’s advice.

- Take notes.

- Put the letters in the correct order and do the puzzle.

- Take notes.

- Read the passage and complete it.

- Take notes.


	30
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25



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.2; 2.3; 2.5 
· Ask students to learn by heart the words at home.

	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: UNIT 6: PRESENTING YOUR PUBLIC FACE

Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: UNIT 6: PRESENTING YOUR PUBLIC FACE
(cont)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Remember vocabulary to do exercise and practice.
-  Get some knowledge about presenting your public face.

      -  Remember some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	2.7 & 2.8. Listening to the CD

- Listen to the phone call and decide whether the statements are true or false.

- Listen again and make the two parts to make sense.

2.9. Put the parts of the press release in the correct order

- Put the parts of the press release in the correct order.

+ a. contact:…

+ b. The diamond line …

+ c. Eyecare…

+ d. Valid Vision…

+ e. Zurich…

+ …

2.10. Complete the sentences with the words from the box 

- Complete the sentences with the words from the box.

+ appreciate

+ committed

+ eventful

+ greetings

+ launch

+ partnership

+ successful 

+ welcome
	- Ask SS to listen to the CD carefully.

- Ask SS to do the tasks.

- Check the answer.

- Ask Ss to put the parts of the press release in the correct order.

- Check the answer.

- Ask Ss to work in group and complete the sentences with the words from the box 

- Check the answer.
	- Listen to the CD carefully. 

- Do the tasks

- Take notes.

- Put the parts of the press release in the correct order

- Take notes.

- Work in group and complete the sentences with the words from the box – 

- Take notes.
	40

15
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Finish part 2.2; 2.3; 2.5 
· Ask students to learn by heart the words at home.
· Translate the output

	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: REVIEW + TEST 2
Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: REVIEW + TEST 2
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Review vocabulary to do exercise and practice.
-  Review some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	10

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	Unit 4: Creating ads

1. The AIDA model for advertising

2. Working with an ad agency 

3. Advertising channels

4. Rate sheets
4
Unit 5: Marketing tools

1. Distribution channels

2. Types of discount

3. Types of retailer

4. Telemarketing

5. Direct marketing
4
Unit 6: Presenting your public face

1. Public relations

2. Website as an marketing tool

3. Sponsoring

4. Effective press releases
4

TEST
	- Give Ss some exercises to review the knowledge

- Give Ss some exercises to review the knowledge

- Give Ss some exercises to review the knowledge
	-Do the exercise

-Do the exercise

-Do the exercise


	10

10

10

45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Review all the lessons   
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall.

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng  4 năm 2021

          Giảng viên
                Nguyễn Thị Thu Hà


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: REVIEW 

Thực hiện ngày........tháng......năm 2021


Tên bài: REVIEW 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-  Review vocabulary to do exercise and practice.
-  Review some expressions and its definitions.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, white and color chalks, board
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’

-  Check students’ attendance

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Remind Ss of the previous lesson

- Give Ss a vocabulary quiz to review the learnt terminology
	· Listen 

- Do the task


	15

	2
	Giảng bài mới


	
	
	

	
	Unit 1: Introduction to Marketing and Advertising.

1. Jobs and responsibilities

2. Corporate identity, logos

3. Branding
Unit 2: Finding the Customers

1. Market research

2. Customer profiles

3. Data collection

4. A telephone survey
Unit 3: Planning a marketing strategy 

1. The marketing plan

2. The four Ps

3. Pricing and positioning strategies
Unit 4: Creating ads

1. The AIDA model for advertising

2. Working with an ad agency 

3. Advertising channels

4. Rate sheets
4
Unit 5: Marketing tools

1. Distribution channels

2. Types of discount

3. Types of retailer

4. Telemarketing

5. Direct marketing
4
Unit 6: Presenting your public face

1. Public relations

2. Website as an marketing tool

3. Sponsoring

4. Effective press releases
4


	- Give Ss some exercises to review the knowledge

- Give Ss some exercises to review the knowledge

- Give Ss some exercises to review the knowledge
- Give Ss some exercises to review the knowledge

- Give Ss some exercises to review the knowledge

- Give Ss some exercises to review the knowledge
	-Do the exercise

-Do the exercise

-Do the exercise

-Do the exercise

-Do the exercise

-Do the exercise


	10

10

10

10

10

10

45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Review what had learnt so far.
	- Lecture

	- Listen
	6’

	4
	Hướng dẫn tự học


	· Review all the lessons   
	4’
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